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STT Họ tên 
Chức vụ/ chuyên 

môn 

Kết quả tự đánh 

giá của cá nhân 

Kết quả đánh giá, 

đề xuất của tổ 

Kết quả đánh giá 

của Hội đồng 

ĐGVC 

Kết quả đánh 

giá của Hiệu 

trưởng 

1 Nguyễn Thị Lệ Hiệu trưởng/Lịch sử HTTNV  HT xuất sắc n.vụ Sở GD đánh giá 

2 Nguyễn Đình Thanh PHT/ Sinh học HTTNV  HT xuất sắc n.vụ Sở GD đánh giá 

3 Cao Thị Vân PHT/ Hóa học HTTNV  HT xuất sắc n.vụ Sở GD đánh giá 

4 Tô Phương Huệ TPCM/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

5 Đỗ Văn Đại GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

6 Trần Thị Dung GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

7 Lê Thị Cẩm Dung GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

8 Nguyễn Thị Hải Hà GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

9 Trần Thị Hồng Hạnh GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

10 Nguyễn Thị Mai Hoa GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

11 Nguyễn Thị Thu Hương GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

12 Lưu Mỹ GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

13 Nguyễn Thị Thu Nhung GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

14 Vũ Thị Thanh Tâm GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

15 Bùi Thị Toan GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

16 Nguyễn Đình Thành GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

17 Trần Đức Khánh GV/ Toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

18 Vũ Thị Hoàng Liên GV/ Công nghệ HT xuất sắc n.vụ 
HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

HT xuất sắc n.vụ 

19 Vũ Thị Thu Hương GV/ Công nghệ HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

20 Nguyễn Thị Tường Nhung TTCM/Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 
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21 Lương Thị Thu Thủy GV/ Tiếng Anh HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

22 Lã Thị Tuyết Lan GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

23 Bùi Thị Hồng Gấm GV/ Tiếng Anh HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

24 Nguyễn Thị Thu Trang GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

25 Đinh Thị Lan Hương GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

26 Nguyễn Thị Vân Anh GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

27 Phạm Thị Thúy Anh GV/ Tiếng Anh HTTNV HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

28 Trần Thị Ngọc Diệp GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

29 Hoàng Ánh Tuyết GV/ Tiếng Anh HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

30 Trần Thị Hương Giang TPCM/ Vật lý HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

31 Lê Trung Kiên GV/ Vật lý HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

32 Lê Ái Linh GV/ Vật lý HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

33 Vũ Thị Bích Ngọc GV/ Vật lý HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

34 Trần Thị Mai Thanh GV/ Vật lý HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

35 Trịnh Đức Trọng GV/ Vật lý HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

36 Tô Thị Vân GV/ Vật lý HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

37 Bùi Hưng Đạo TTCM/ Hóa học HT xuất sắc n.vụ HTNV HTNV HTNV 

38 Bùi Thị Thu Hà GV/ Hóa học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

39 Đặng Thị Thu GV/ Sinh học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

40 Vũ Thị Phương Thu GV/ Hóa học HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

41 Đỗ Thị Thùy Trang GV/ Hóa học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

42 Lê Thị Hồng Thắng GV/ Sinh học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 
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43 Đinh Thị Trà Mi TPCM/ Sinh học HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

44 Bùi Thị Thùy GV/ Sinh học HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

45 Nguyễn Thị Phương Thảo PBT ĐTN/Hóa học HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

46 Nguyễn Thị Hằng Nga BT ĐTN/ Hóa học HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

47 Bùi Thị Tuyết Nam TTCM/ Ngữ vân HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

48 Lương Minh Tiến GV/ Ngữ vân HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

49 Vũ Thanh Thủy TPCM/ Ngữ vân HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

50 Nguyễn Thanh Nga GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

51 Nguyễn Hồng Nhung GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

52 Khúc Văn Hào GV/ Ngữ văn HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

53 Bùi Thị Hà Phương GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

54 Nguyễn Thị Bích Phượng GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

55 Đào Thị Thủy GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

56 
Phạm Thị Khánh Vân 

GV/ Ngữ văn HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

57 
Dương Thị Hồng 

GV/ Ngữ văn HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

58 Nguyễn Thị Huyền GV/ Ngữ văn HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

59 Nguyễn Thị Thủy- cd GV/GDKTPL HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

60 Nguyễn Thị Hạ GV/GDKTPL HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

61 Đỗ Thị Hiền GV/GDKTPL HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

62 Trần Thu Hà TTCM/ Lịch sử HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

63 Phạm Thị Hải GV/ Lịch sử HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

64 Phạm Thị Hạnh A GV/ Lịch sử HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 
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65 Phạm Thị Hạnh B GV/ Lịch sử HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

66 Nguyễn Thị Hưng TPCM/ Địa lý HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

67 Nguyễn Thị Nội GV/ Địa lý HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

68 Nguyễn Thị Thủy- địa GV/ Địa lý HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

69 Nguyễn Thị Thúy Bích TTCM/ Thể dục HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

70 Nguyễn Thị Phương Thảo GV/ Thể dục HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

71 Đỗ Thị Huế GV/ Thể dục HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

72 Trịnh Quốc Trung GV/ Thể dục HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

73 Hoàng Thị Thanh Huyền PBT ĐTN/ Thể dục HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

74 Nguyễn Phạm Duy GV/ GDQP HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

75 Đồng Xuân Khánh GV/ GDQP HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

76 Bùi Thị Uyên TTVP-Tin/ Nhân viên 
HT xuất sắc n.vụ 

HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

77 Nguyễn Thị Hải Hà Nhân viên/Thư viện HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

78 Bùi Thị Ngọc Nhân viên/Kế toán HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

79 Nguyễn Đình Giáp TPCM/ Tin học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

80 Hoàng Tiến Long GV/ Tin học HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

81 Nguyễn Thị Mỵ GV/ Tin học HTTNV HTTNV HTTNV HTTNV 

82 Phạm Văn Thơ GV/ Tin học HT xuất sắc n.vụ HTTNV HTTNV HTTNV 

83 Nguyễn Trí Dũng GV/ Tin học HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ HT xuất sắc n.vụ 

84 Nguyễn Thị Thùy Linh GV/ Tiếng anh Không đánh giá do xin phép đi nước ngoài   

Tổng hợp 

 

- HTXSNV: 51 

- HTTNV:   32 

              83                       

- HTXSNV: 18 

- HTTNV:    62 

                     80 

- HTXSNV: 21 

- HTTNV:    62 

                     83 

- HTXSNV: 18 

- HTTNV:    62 

                     80       
  

Ghi chú: - HTXSNV: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
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 - HHTNV  : Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

- Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh: Không đánh giá viên chức do xin phép nghỉ đi nước ngoài từ đầu năm học 2021 

Tổng hợp: 
- Tự đánh giá: 

+ HTXSNV: 51 

+ HTTNV:   32 

 

- Tổ đề xuất: 

+ HTXSNV: 18 

+ HTTNV:    62 

 

- KQ ĐG của Hội đồng ĐGVC: 

+ HTXSNV: 21 

+ HTTNV:    62 

 

- KQ ĐG của Hiệu trưởng: 

+ HTXSNV: 18 

+ HTTNV:   62 

                   83                       80                       83                       80 
 


